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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN NAM TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 236/2021/HS-ST. 

  Ngày: 04/10/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị An; 

Các Hội thẩm nhân dân:   Ông Đoàn Văn Minh; 

                                           Bà Trần Thị Oanh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thùy Dung - Thư ký Tòa án nhân dân 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà 

Nội tham gia phiên tòa: Bà Lưu Thị Dáng Hương – Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 10 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ 

Liêm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 254/2021/TLST - HS 

ngày 15 tháng 9 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

215/2021/HSST-QĐ ngày 20/9/2021đối với bị cáo:  

Trần Hải N, sinh 1991; Giới tính: Nam; HKTT: số 1 phố T, phường K, 

quận B, Hà Nội; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 6/10; Quốc tịch: Việt 

Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Xuân T (đã chết); Con bà: 

Nguyễn Thị Minh D, sinh 1963; Danh chỉ bản số 000235 lập ngày 18/3/2021 tại 

Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội;  

Tiền án: 

- Bản án số 62/2008 ngày 12/03/2008 của Tòa án nhân dân quận Ba Đình xử 

phạt 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Ra trại ngày 25/5/2011. 

- Bản án số 20/2014 ngày 23/01/2014 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa xử 

phạt 26 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Trị giá tài sản 30.412.200 đồng. Ra trại 

ngày 21/9/2015.  

- Bản án số 711/2017/HSPT ngày 26/9/2017 của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội 

xử phạt 30 tháng tù về “Trộm cắp tài sản”. Ra trại ngày 18/10/2019 (chưa xóa án 

tích). 

Nhân thân: Ngày 22/4/2004, Công an quận Cầu Giấy xử phạt hành chính 

về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Ngày 23/11/2004, Công an quận Cầu Giấy xử 
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phạt hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Ngày 08/10/2007, Công an 

phường Ngọc Khánh xử phạt hành chính về hành vi “Cướp tài sản”. 

Bị bắt khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 10/3/2021. Hiện đang tạm giam tại Trại 

tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội (có mặt). 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như 

sau: 

Hồi 10giờ30 phút ngày 09/3/2021, tổ công tác Y6/14 - Công an thành phố 

Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết 

hướng đi Phạm Văn Đồng thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

phát hiện Trần Hải N điểu khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Thailand màu đỏ, 

BKS: 22B2-096.81 không đội mũ bảo hiểm nên tiến hành kiểm tra hành chính. 

Quá trình kiểm tra phát hiện bên trong giầy bên trái của N đang đi có 01 túi nilon 

màu trắng, bên trong có 02 túi nilon (01 túi nilon chứa tinh thể màu trắng; 01 túi 

chứa 01 viên nén hình tròn màu đỏ và tinh thể màu trắng) nghi là ma túy. Tổ 

công tác đã tiến hành niêm phong tang vật, lập biên bản và bàn giao Trần Hải N 

cho Cơ quan Công an để điều tra làm rõ.  

Tang vật thu giữ: 01 túi nilon màu trắng kích thước 5x5cm bên trong có 

chứa 02 túi nilon màu trắng kích thước mỗi túi 2x2cm. Trong đó: 01 túi nilon 

màu trắng bên trong chứa 01 viên nén hình tròn màu đỏ và các hạt tinh thể màu 

trắng và 01 túi nilon màu trắng bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng đều 

nghi là ma túy. 01 xe máy nhãn hiệu Yamaha THAILAND màu đỏ, BKS 22B2-

896.81. 01 điện thoại di động nhãn hiệu MI màu vàng, bên trong lắp sim số 

097782----; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh bên trong lắp sim 

0367434320; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen; 01 điện thoại di 

động nhãn hiệu Black Berry màu đen. 01 đôi giày màu đen nhãn hiệu Balenciaga 

(kiểu giày thể thao). 

Tại Bản Kết luận giám định số 2146/KLGĐ-PC09 ngày 18 tháng 03 

năm 2021 của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố Hà Nội xác định: 

Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilon là ma túy loại Ketamine, khối lượng 

0,563 gam. 01 túi nilon bên trong có: 01 viên nén màu đỏ là ma túy loại 

Methamphetamine, khối lượng 0,106 gam. Tinh thể màu trắng là ma túy loại 

Methamphetamine, khối lượng 0,663 gam. 

Quá trình điều tra xác định: Trần Hải N là đối tượng có sử dụng ma túy 

tổng hợp. N khai: Khoảng 22 giờ đêm 08/03/2021, N đến nhà đối tượng tên là 

Đạt “lột” ở khu tập thể B2 quận Đ, Hà Nội để chơi. Sau đó N nhắn tin cho bạn 

gái quen biết qua bạn bè xã hội tên TC (Sinh năm: 2001, HKTT: khu tập thể B2 

quận Đ, Hà Nội) thuê trọ tại khu chung cư mini trong ngõ 394, phường M, quận 

N, Hà Nội (N không nhớ địa chỉ cụ thể) và rủ TC đi chơi nhân kỷ niệm ngày Phụ 

nữ Việt Nam (08/03). Sau đó N ngủ luôn tại phòng trọ của TC. Đến 9 giờ sáng 

ngày 09/03/2021, N điều khiển xe máy BKS: 22B2-869.81 đi từ nhà TC thuê đến 

khu X4 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội để gặp một người bạn xã hội tên là C 

(không xác định được lai lịch) để giải quyết công việc cá nhân. Khoảng 10 giờ 30 

phút cùng ngày, khi N đi từ ngõ 4 Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng thì bị Tổ công tác 
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141 Công an thành phố Hà Nội yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tổ công 

tác phát hiện 01 túi nilon màu trắng bên trong có 02 túi nilon gồm: 01 túi nilon 

chứa tinh thể màu trắng kích thước 5x5cm bên trong có chứa 02 túi nilon màu 

trắng kích thước mỗi túi 2x2cm. Trong đó: 01 túi nilon màu trắng bên trong chứa 

01 viên nén hình tròn màu đỏ và các hạt tinh thể màu trắng và 01 túi nilon màu 

trắng bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng đều nghi là ma túy bên cạnh 

giày của N nên yêu cầu N tự nhặt lên bỏ vào giày. N không biết trong túi nilon đó 

chứa gì và cũng không biết là của ai. 

Tại Cơ quan điều tra, mặc dù Trần Hải N không thừa nhận số ma túy bị thu 

giữ là của mình. Nhưng căn cứ vào lời khai người làm chứng là: anh Nguyễn Văn 

K (Sinh năm: 1997; HKTT: xã L, huyện U, TP Hà Nội) và anh Đỗ Ngọc Q (Sinh 

năm: 1996; HKTT: phường M, quận H, Hà Nội) đều khai chứng kiến quá trình tổ 

công tác kiểm tra hành chính đối với Trần Hải N nhưng N không đồng ý, khi Tổ 

công tác yêu cầu N tháo giầy ở chân bên trái thì phát hiện dưới chiếc lót giày bên 

chân trái của N đang đi có cất giấu 01 túi nilon màu trắng kích thước 5x5cm bên 

trong có 02 túi nilon màu trắng kích thước 2x2cm trong đó 01 túi nilon chứa tinh 

thể màu trắng và 01 túi nilon chứa 01 viên nén hình tròn màu hồng đỏ đường 

kính 0,5cm và tinh thể màu trắng (BL 196 - 201). Bên cạnh đó N khẳng định đôi 

giày thể thao nhãn hiệu Balenciaga màu ghi tối sẫm, N đang đi khi bị kiểm tra là 

của N mua từ khoảng tháng 01/2021, trong quá trình sử dụng đôi giày trên N 

không cho ai khác đi cùng từ khi mua cho đến khi bị bắt (BL: 172, 174). Mặt 

khác, trong điện thoại của N sử dụng có tin nhắn Zalo liên quan đến việc mua bán 

ma túy (BL: 81 - 101), đồng thời kết quả test nhanh ngày 09/03/2021 cho thấy 

Trần Hải N dương tính với ma túy (có sử dụng ma túy). Do đó, căn cứ lời khai 

của người làm chứng; lời khai của Trần Hải N; báo cáo bắt giữ của cán bộ Tổ 

công tác cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ khẳng 

định Trần Hải N đã có hành vi tàng trữ trái phép 0,563 gam ma túy loại Ketamin và 

0,769 gam ma túy loại Methamphetamine.  

Đối với số thuê bao 0983442025 thể hiện có nhắn tin để mua ma túy của 

Trần Hải N. Quá trình điều tra xác định người đứng tên thuê bao số điện thoại 

trên là Phạm Hoàng T (Sinh năm: 1986; HKTT: số 16, phường Y, quận C, Hà 

Nội). Cơ quan điều tra triệu tập Thái không lên làm việc; Công an phường Yên 

Hòa cung cấp: Phạm Hoàng T hiện không có mặt tại nơi cư trú, gia đình không 

biết hiện T đang đi đâu làm gì. 

Đối với đối tượng Đ và TC là các đối tượng có liên quan (như N khai). 

Quá trình điều tra xác định tại khu tập thể V, phường Đ, Hà Nội có đối tượng Lý 

Cao Đ (Sinh năm: 1994; HKTT: tập thể V, phường Đ, Hà Nội) có 01 tiền án, 02 

tiền sự về ma túy, nhưng hiện Đ không có mặt tại nơi cư trú, đi đâu làm gì không 

rõ. Và xác định trên địa bàn không có ai tên TC cư trú và sinh sống. 

Đối với số thuê bao 0367.434.--- và 0977.826.--- mà Trần Hải N sử dụng. 

Quá trình điều tra xác định: 

-  Số điện thoại 0367.434.320 đứng tên thuê bao là của anh Nguyễn Mạnh 

T (Sinh năm: 1984; HKTT: phố N, quận Đ, Hà Nội). Tại Cơ quan điều tra anh T 
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khai chưa từng mua và không sử dụng số điện thoại trên và cho biết bị mất chứng 

minh thư vào năm 2019.  

- Số điện thoại 0977.826.--- đứng tên thuê bao là của anh Nguyễn Thanh C 

(sinh 1986; HKTT: tổ 3, xã H, huyện H, Thái Bình). Tại Cơ quan điều tra anh C 

khai chưa từng mua và không sử dụng số điện thoại trên.  

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu nhãn hiệu Yamaha THAILAND màu đỏ, 

BKS 22B2-896.81. Quá trình điều tra xác định đăng ký xe đứng tên Đinh Ánh H 

(Sinh năm: 1954; HKTT: xã T, huyện Y, Tuyên Quang). Tại Cơ quan điều tra ông H 

khai mua xe từ tháng 06/2017 sử dụng đến tháng 08/2018 bán lại một người thu mua 

xe máy cũ (không xác định được lai lịch). Đến cuối năm 2019, bà Nguyễn Thị Minh 

D (Sinh năm: 1963; HKTT: phố 356 phường K, quận B, Hà Nội) là mẹ của Trần Hải 

N đã mua lại xe trên tại chợ xe máy cũ Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội (không nhớ địa 

chỉ). Ngày 08/03/2021, bà Dung cho N mượn xe không biết việc N sử dụng xe trên để 

thực hiện hành vi phạm tội. Kết quả giám định số khung, số máy của xe là nguyên 

thủy; xe không có trong hệ thống quản lý xe máy vật chứng. Ngày 03/08/2021, Cơ 

quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định xử lý vật chứng 

số 108 trao trả xe máy trên cho bà Nguyễn Thị Minh D là chủ sở hữu hợp pháp. 

Ngoài hành vi phạm tội như đã nêu trên, ngày 03/08/2021, Trần Hải N còn có 

hành vi tiêu hủy (xé) Biên bản kiểm tra phản ứng với ma túy được Công an phường 

Mỹ Đình 2 lập ngày 09/03/2021 nhằm tiêu hủy chứng cứ chứng minh N có sử 

dụng trái phép chất ma túy. Xét thấy, tài liệu chưa bị tiêu hủy hoàn toàn vẫn khắc 

phục được một phần. Do đó, hành vi của Trần Hải N có mức độ, không xâm 

phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước. Nên Cơ quan điều tra 

không đề cập xử lý, coi đây là tình tiết tăng nặng đối với bị can khi xét xử. 

Cáo trạng số 246/CT-VKS ngày 14/9/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận 

Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố Trần Hải N tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” theo quy định tại điểm o, khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

 Tại phiên tòa:  

- Bị cáo khai như đã khai tại cơ quan điều tra. Bị cáo không thừa nhận số ma 

túy bị thu giữ là của bị cáo. Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị 

cáo tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là không khách quan và mong Hội 

đồng xét xử xem xét theo quy định của pháp luật.  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa 

phát biểu: Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố tại bản cáo trạng và 

đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm o, khoản 2 Điều 249; Điều 38 Bộ luật 

hình sự, xử phạt bị cáo từ 06 năm 06 tháng đến 07 năm 06 tháng tù. 

Vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong có chữ ký 

của Trần Hải N và giám định viên và 01 đôi giày màu đen nhãn hiệu Balenciaga 

(kiểu giày thể thao). Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu MI màu vàng, bên trong lắp sim số 097782----, 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Vivo màu xanh bên trong lắp sim 036743----. Trả lại cho bị cáo: 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen và 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Black Berry màu đen. 



5 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, 

các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

 [2]  Tại phiên tòa hôm nay, qua xét hỏi, bị cáo khai nhận như đã khai tại 

cơ quan điều tra, bị cáo không thừa nhận số ma túy thu giữ được dưới lót giầy bị 

cáo đi là của bị cáo nên bị cáo cho rằng Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ 

Liêm truy tố bị cáo tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là không khách quan. 

Hội đồng xét xử thấy: Với lời khai của những người làm chứng (BL 196 

đến BL 201), báo cáo bắt giữ của cán bộ Tổ công tác, lời khai của bị cáo khẳng 

định đôi giày thể thao bị cáo đang đi khi bị kiểm tra là của bị cáo mua từ khoảng 

tháng 01/2021, trong quá trình sử dụng đôi giày trên N không cho ai khác đi cùng 

từ khi mua cho đến khi bị bắt (BL 172 đến 174) cùng các tài liệu, chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ kết luận: Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 09 tháng 3 

năm 2021, tại khu vực ngã tư Phạm Hùng- Tôn Thất Thuyết hướng đi Phạm Văn 

Đồng thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Trần Hải N đã có 

hành vi cất giấu trái phép 0,563 gam ma túy loại Ketamin và 0,769 gam ma túy loại 

Methamphetamine thì bị Tổ công tác Y6/141- Công an thành phố Hà Nội tiến hành 

kiểm tra phát hiện thu giữ cùng vật chứng. 

Hành vi nêu trên của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép 

chất ma túy” theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự. Bị cáo có 03 bản án 

chưa được xóa án tích, phạm tội lần này thuộc trường hợp “Tái phạm nguy hiểm” 

nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo điểm o, khoản 2, Điều 249 Bộ luật 

hình sự. Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm là có 

căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. 

 Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, đã xâm phạm chế độ quản 

lý đặc biệt của Nhà nước về các chất ma tuý, gây mất trật tự an toàn xã hội.  

Xét tính chất hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, Hội đồng xét xử thấy cần 

xét xử nghiêm và áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội. Bị 

cáo có nhân thân rất xấu, bị cáo có 03 bản án chưa được xóa án tích lại tiếp tục 

phạm tội và không thành khẩn khai nhận tội. Như vậy, thể hiện bị cáo rất coi 

thường pháp luật. Cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian đủ 

điều kiện cải tạo giáo dục và phòng ngừa chung. Bị cáo không thành khẩn khai 

báo nên không có căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình 

phạt cho bị cáo.  

Xét bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập nên không áp dụng hình phạt 

bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.  
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Đối với vật chứng: Cần tịch thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong có chữ 

ký của Trần Hải N và giám định viên và 01 đôi giày màu đen nhãn hiệu Balenciaga 

(kiểu giày thể thao). Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu MI màu vàng, bên trong lắp sim số 097782---- và 01 điện thoại di động nhãn 

hiệu Vivo màu xanh bên trong lắp sim 036743----. Trả lại cho bị cáo: 01 điện 

thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen và 01 điện thoại di động nhãn hiệu 

Black Berry màu đen. 

Án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp 

luật. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Trần Hải N phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy”; 

1. Áp dụng điểm o, khoản 2 Điều 249; Điều 38 Bộ luật hình sự. 

  Xử phạt bị cáo Trần Hải N  06(sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 10/3/2021. 

2. Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 136, Điều 331, 

Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, thu 

nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án. 

Vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 phong bì niêm phong có chữ ký của Trần 

Hải N và giám định viên và 01 đôi giày màu đen nhãn hiệu Balenciaga. Tịch thu 

sung công quỹ Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu MI màu vàng kèm theo 

01 thẻ sim và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Vivo màu xanh kèm theo 01 thẻ 

sim. Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen và 01 

điện thoại di động nhãn hiệu Black Berry màu đen (Vật chứng trên hiện đang lưu 

giữ tại Chi cục THA dân sự quận Nam Từ Liêm theo biên bản giao, nhận vật 

chứng số 276 ngày 15/9/2021). 

Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án. 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị An. 

 

Nơi nhận:  Bị cáo;  

- VKSND quận Nam Từ Liêm; 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- TAND thành phố Hà Nội; 

- Công an quận Nam Từ Liêm; 

- Chi cục THADS Q. Nam Từ Liêm; 

- Lưu HS - VP. 
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